	NĂM
	PHÍ CÂY TRỒNG (USD)
	PHÍ TRỒNG CÂY (USD)
	PHÍ NUÔI NẤM (USD)
	PHÍ SẢN XUẤT (USD)
	SỐ LỌ NCC
	TỔNG CHI PHÍ (USD) chưa bao gồm thuế nhập khẩu
	THUẾ NHẬP KHẨU (VNĐ)

	NĂM 1
	220 USD
	220 USD
	72 USD
	30 USD
	06
	542 USD
	900.000 Đ

	NĂM 2
	
	220 USD
	144 USD
	60 USD
	12
	424 USD
	1.800.000 Đ

	NĂM 3
	
	220 USD
	216 USD
	90 USD
	18
	526 USD
	2.700.000 Đ

	NĂM 4
	
	220 USD
	288 USD
	120 USD
	24
	628 USD
	3.600.000 Đ

	NĂM 5
	
	220 USD
	360 USD
	150 USD
	30
	730 USD
	4.500.000 Đ

	NĂM 6
	
	220 USD
	432 USD
	180 USD
	36
	832 USD
	5.400.000 Đ

	NĂM 7
	
	220 USD
	504 USD
	210 USD
	42
	934 USD
	6.300.000 Đ

	NĂM 8
	
	220 USD
	576 USD
	240 USD
	48
	1.036 USD
	7.200.000 Đ

	NĂM 9
	
	220 USD
	648 USD
	270 USD
	54
	1.138 USD
	8.100.000 Đ

	NĂM 10
	
	220 USD
	720 USD
	300 USD
	60
	1.240 USD
	9.000.000 Đ

	TỔNG
	220 USD
	2.220 USD
	3.960 USD
	1.650 USD
	330
	8.030 USD
	49.500.000 Đ
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